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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 333/TTr-CP ngày 11/9/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 208 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM




Trương Tấn Sang


 
DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-CTN ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch nước)
1. Tạ Đan Thùy, sinh ngày 16.10.1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gernsheimer str.1, 64665 Alsbach - Hahnlein

2. Bùi Hoàng, sinh ngày 23.01.1993 tại Đức

Hiện trú tạiGiới tính: Nam: Hauptstr.27, 36088 Hunfeld

3. Nguyễn Diệu Hương, sinh ngày 04.7.1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Franken str.178, 90461 Nurnberg

4. Bùi Hồng Anh, sinh ngày 02.02.2003 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haupt str.27, 36088 Hunfeld

5. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 27.10.1994 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schmollnsche str.8, 04600 Altenburg

6. Nguyễn Falko Hoàng Lâm, sinh ngày 21.10.1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankenstr.178, 90461 Nurnberg

7. Jimmy Trần, sinh ngày 07.02.1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neugasse 54, 35687 Dillenburg-Niederscheld

8. Hà Ngọc Anh, sinh ngày 29.11.1999 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Humboldt Straße 36, 09669 Frankenberg

9. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 02.02.2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Georgstraße 23, 09111 Chemnitz

10. Đinh Mẫn Phú Cường, sinh ngày 27.4.1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hagenstr.19, 30161 Hannover

11. Nguyễn Bùi Ngọc My, sinh ngày 13.3.2004 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Henkelstr.302, 40599 Düsseldorf

12. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 04.9.1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Adelungsstraße 33. 64283 Darmstadt

13. Lê Sơn, sinh ngày 29.8.1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haupt str.84, 53604 Bad Honnef

14. Trần Bảo Ngọc, sinh ngày 10.5.1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedrich Wilhelm von Steuben Str.90, 60488 Frankfurt am Main

15. Nguyễn Thị Thu Thủy (Dubsky), sinh ngày 21.02.1967 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Siems str.4, 38110 Braunschweig

16. Nguyễn Hồng Nam Phương, sinh ngày 08.3.1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ysenburg str.9, 80634 Munchen

17. Nguyễn Duy Can, sinh ngày 09.5.1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ysenburg str.9, 80634 Munchen

18. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 30.12.1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oststr.64, 99867 Gotha

19. Lê Thị Huyền Trang, sinh ngày 04.11.1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schmöllnsch Str.24, 04600 Altenburg

20. Phạm Dương Thanh Nga, sinh ngày 13.7.1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haupt Str.47, 63920 Grossheubach

21. Bùi Lê Minh, sinh ngày 12.12.1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hahnenkamm Str.15, 63811 Stockstadt am Main

22. Nguyễn Việt Hải, sinh ngày 03.4.1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Isarstr.48, 83026 Rosenheim

23. Nguyễn Bình Minh, sinh ngày 25.8.1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 18, 99084 Erfurt

24. Nguyễn Jana Phương Thảo, sinh ngày 31.01.1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 18, 99084 Erfurt

25. Nguyễn Thị Khánh Trang, sinh ngày 10.01.1982 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berlinerstr.252, 63067 Offenbach

26. Đỗ Ngọc Ánh, sinh ngày 29.12.1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Markt 3, 04574 Deutzen

27. Đỗ Như Quỳnh Lilli, sinh ngày 02.11.1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Markt 3, 04574 Deutzen

28. Bùi Ngọc Tú Anh, sinh ngày 28.7.1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schutzen Str.10, 91207 Lauf

29. Bùi Đăng Trí Tuệ, sinh ngày 02.5.1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schützen Straße 10, 91207 Lauf

30. Đậu Thị Mai Trang, sinh ngày 28.3.1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Langestr.18, 38889 Blankenburg

31. Nguyễn Lan Hương, sinh ngày 16.4.1993 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wallfahrts Weg 22, 49661 Cloppenburg

32. Ngô Tấn Minh Sang, sinh ngày 27.11.1994 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Willy Brandt Platz 03, 59379 Selm

33. Nguyễn Ngọc Trâm, sinh ngày 17.6.1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Löwenstr.26, 63067 Offenbach am Main

34. Nguyễn Thành Khoa, sinh ngày 28.8.1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Keplerstr.31, 78054 Schweinningen

35. Phạm Thị Kim Dung, sinh ngày 28.4.1974 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jengelder Allee 46, 22043 Hamburg

36. Nguyễn Mạnh Toàn, sinh ngày 16.9.1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oheweg 4, 26897 Esterwegen

37. Lê Anh Tuấn, sinh ngày 20.11.1988 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gerh-Hauptmann Ring 11/1, 81737 Munchen

38. Phạm Thiên Hương, sinh ngày 17.01.1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Leipziger Str.115, 04178 Leipzig

39. Lê Anh Thảo, sinh ngày 29.8.2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gottlaßstraße 1, 04159 Leipzig

40. Phạm Thanh Dũng, sinh ngày 26.12.1964 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 15, 80937 Munchen

41. Đặng Thị Kim Oanh, sinh ngày 27.5.1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 15, 80937 Munchen

42. Phạm Thanh Thu, sinh ngày 07.9.1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 15, 80937 Munchen

43. Phạm Phi Hùng Markus, sinh ngày 29.9.1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 15, 80937 Munchen

44. Ngô Trần Vy Bảo, sinh ngày 15.7.1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Franken str.2, 79379 Mullheim

45. Ngô Trần Thảo Vy, sinh ngày 30.01.1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Franken str.2, 79379 Mullheim

46. Quách Hồng Khoan, sinh ngày 14.8.1985 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kastanien str.19, 81547 Munchen

47. Đinh Duy Long, sinh ngày 26.01.1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Madeburger Allee 106, 99086 Erfurt

48. Bùi Minh Hưng, sinh ngày 19.10.1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rebenring 63-1008, 38106 Braunschweig

49. Vũ Phương Thủy, sinh ngày 06.02.1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Magdeburger Allee 32, 99086 Erfurt

50. Nguyễn Ngọc Hà, sinh ngày 03.8.1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lobers hof 2, 35390 Gießen

51. Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 15.9.1985 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lobers Hof 2, 35390 Giessen

52. Nguyễn Hữu Thắng, sinh ngày 08.5.2004 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Georg, Schumann str.68, 04155 Leipzig

53. Nguyễn Hữu Quyết, sinh ngày 08.5.2004 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Georg Schumann str.68, 04155 Leipzig

54. Nguyễn Hữu Chiến, sinh ngày 08.5.2004 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Georg Schumann str.68, 04155 Leipzig

55. Bùi Việt Hải, sinh ngày 12.10.1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: An der Muhle 14, 04425 Taucha bei Leipzig

56. Tô Thị Kiều Anh, sinh ngày 23.5.1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Buchner str.13, 34131 Kassel

57. Lê Hiệp, sinh ngày 23.4.1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Scheelenstr.14, 31134 Hildeshiem

58. Lê Minh Hoàng, sinh ngày 14.02.1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Scheelenstr.14, 31134 Hieldesheim

59. Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 21.9.1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Scheelenstr.14, 31134 Hildesheim

60. Lê Hoàng Minh, sinh ngày 10.8.1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ohsener str.54, 31789 Hameln

61. Trần Nhật Minh, sinh ngày 29.3.1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neuburger str.123, 86167 Augsburg

62. Trần Mai Hà Vy, sinh ngày 02.10.1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oberer Birkackerweg 25B; 89415 Lauingen/ Donau

63. Đào Duy Bảo, sinh ngày 22.02.2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gronauer str.19, 48599 Gronau

64. Võ Linh Trang, sinh ngày 19.02.1992 tại CHLB Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kupfergasse 09, 737 Esslingen am Neckar

65. Nguyễn Bá Quý, sinh ngày 04.6.1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Färber Str.13, 12555 Berlin

66. Nguyễn Trang Anh, sinh ngày 17.7.1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sandower Haupt str.22, 03042 Cottbus

67. Vũ Hồng Hạnh, sinh ngày 13.9.1991 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Albrechtstr.126, 12165 Berlin

68. Vũ Mai Linh Queenie, sinh ngày 24.3.1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Konigsberg str.15, 97424 Schweinfurt

69. Nguyễn Trung Tính, sinh ngày 15.12.1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Auerbach str.3, 70794 Filderstadt

70. Lý Nguyên Hồng, sinh ngày 18.12.1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Steudelstr.29, 21680 Stade

71. Lý Minh Đức, sinh ngày 13.3.2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Steudelstr.29, 21680 Stade

72. Lý Hồng Ngọc, sinh ngày 18.4.2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Steudelstr.29, 21680 Stade

73. Nguyễn Hoàng Đức Huy, sinh ngày 08.01.1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kaplangasse 6, 35390 Gießen

74. Đàm Thu Trang, sinh ngày 02.4.1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Thälmannstraße 48. 99085 Erfurt

75. Dương Tú Minh, sinh ngày 01.4.1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Roitzheimer Str.105, 53879 Euskirchen

76. Dương Quang Huy, sinh ngày 25.6.1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Roitzheimer Str.105, 53879 Euskirchen

77. Dương Quang Minh, sinh ngày 16.02.2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Roitzheimer Str.105, 53879 Euskirchen

78. Nguyễn Bá Dũng, sinh ngày 19.11.1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ebertstr.26, 63165 Mühlheim am Main

79. Nguyễn Bá Phan, sinh ngày 24.02.1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ebertstr.26, 63165 Mühlheim am Main

80. Nguyễn Mai Linh Linda, sinh ngày 09.3.1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rosdosfer Weg 11, 37073 Gottingen

81. Nguyễn Thiên Tuấn, sinh ngày 07.3.1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Magdalenen Str.9, 64289 Darmstadt

82. Hà Văn Thái Tôn, sinh ngày 23.11.1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nordwall 72, 47798 Krefeld

83. Nguyễn Thanh Tiên, sinh ngày 20.9.1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haldenstr.22, 74544 Michelbach a.d.Bilz

84. Bùi Thị Tố Uyên, sinh ngày 03.12.1979 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Katharinenbogen 28, 06366 Kothen

85. Naake Julia, sinh ngày 01.7.1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Goldwitzer str.35, 91077 Neunkirchen am Brand

86. Tạ Trường Xuân, sinh ngày 01.3.1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof str.56, 37688 Beverungen

87. Tạ Ly Lan, sinh ngày 01.7.1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhof str.56, 37688 Beverungen

88. Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày 18.5.1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Graf Lucknes str.2, 26871 Papenburg

89. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 01.4.1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wieskamp 5, 30926 Seelze

90. Nguyễn Duy Đức, sinh ngày 17.01.1991 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lindenallee 44, 06295 Luther Stadt Eisleben

91. Lê Hoàng Khôi, sinh ngày 30.8.1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Erik-Nölting Str.12, 40227 Düsseldorf

92. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 20.3.1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Römerstraße 18a, 56355 Nastätten

93. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 03.02.2001 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Aarstraße 3, 56368 Katzenelnbogen

94. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 30.3.2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Aarstr.3, 56368 Katzenelnbogen

95. Nông Bích Hằng, sinh ngày 07.10.1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Roitzheimer Str.105, 53879 Euskirchen

96. Trịnh Thị Hồng Hải, sinh ngày 26.3.1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wendenring 4, 38114 Braunschweig

97. Cao Bình An, sinh ngày 10.5.1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 24/0410, 99084 Erfurt

98. Hoàng Lân, sinh ngày 09.7.1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Berliner Str.252, 63067 Offenbach

99. Hứa Thị Huyền, sinh ngày 18.5.1988 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fliederhof 22, 04347 Leipzig

100. Lê Trung Hiếu, sinh ngày 04.8.1991 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Schwemmbach 30, 99099 Erfurt

101. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 08.01.1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Albinistr.21, 35576 Wetzlar

102. Nguyễn Tùng Lâm, sinh ngày 22.10.2008 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Albinistr.21, 35576 Wetzlar

103. Lê Minh, sinh ngày 02.01.1949 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Meyfartstr.15, 99084 Erfurt

104. Phạm Thị Đàm, sinh ngày 13.4.1951 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Meyfartstraße 15, 99084 Erfurt

105. Lê Việt Đức, sinh ngày 30.01.1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstraße 14a, 06792 Sandersdorf-Brehna

106. Lê Minh Nghĩa, sinh ngày 02.01.1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstraße 14a, 06792 Sandersdorf-Brehna

107. Phạm Thị Thùy Trang, sinh ngày 06.7.1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schone Aussicht 3, 61389 Schmitten

108. Đoàn-Stahr Thị Thu Huyền, sinh ngày 03.7.1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sonnenbuhl 37, 75249 Kieselbronn

109. Vũ Hải Vy, sinh ngày 22.3.1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Linne str.10, 75172 Pforzheim

110. Dương Đức Minh, sinh ngày 04.11.1986 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Elbinger str.3A; 76139 Karlsruhe

111. Vũ Lê Phương Thanh, sinh ngày 16.9.1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elbinger str.3A; 76139 Karlsruhe

112. Nguyễn Nhật Tú, sinh ngày 26.7.2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Untere Kaiser str.30, 66386 St.Ingbert

113. Chu Ngọc Ánh, sinh ngày 27.12.1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Har 28, 06108 Halle

114. Chu Lan Anh, sinh ngày 27.12.1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Har 28, 06108 Halle (Saale)

115. Lâm Phú Cường, sinh ngày 18.01.1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leipziger str.66A; 06108 Halle (Saale)

116. Trần Trung Phúc, sinh ngày 12.01.1996 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Untere Baumwiese 6, 61184 Karben

117. Bùi Thị Dung, sinh ngày 09.5.1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Belchen str.6, 79539 Lorrach

118. Nguyễn Công Kiên, sinh ngày 31.10.1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 18f Lauinger str.18f, 89407 Dillingen a.d Donau

119. Nguyễn Minh Anh, sinh ngày 28.02.2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haupt str.2, 76863 Herxheim Hayna

120. Nguyễn Ý Như, sinh ngày 24.9.1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haupt str.2, 76863 Herxheim Hayna

121. Trần Phương Quỳnh, sinh ngày 22.11.1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Im Heidkampe 97, 30659 Hannover

122. Trần Phương Thảo, sinh ngày 19.11.2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mainzer Str.19/0204, 99089 Erfurt

123. Huỳnh Phan Thanh Duy, sinh ngày 11.9.1987 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Volkwinstr.22, 32758 Detmond

124. Đặng Thị Việt Hà, sinh ngày 09.02.1998 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Georg-August-Zinn Str.12, 63128 Dietzenbach

125. Bùi Đức Duy, sinh ngày 20.10.1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Werk Str.8, 27356 Rotenburg/Wümme

126. Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh ngày 26.8.1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: An Der Obermuhle, 64846 Groß-Zimmern

127. Tommy Đỗ, sinh ngày 17.12.2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: An Der Obermuhle, 64846 Groß-Zimmern

128. Nguyễn Mạnh Thắng, sinh ngày 19.4.1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gießener Straße 50, 57074 Siegen

129. Huỳnh Tuấn Đức, sinh ngày 14.5.1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schläger Str.46A, 30171 Hannover

130. Phan Ly Ly, sinh ngày 10.6.1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Koblenzer str.5, 65582 Hambach

131. Đinh Công Khánh, sinh ngày 19.8.1979 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Peter-Henlein Str.19, 90443 Nürnberg

132. Đặng Bích Ngọc, sinh ngày 24.01.1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johannes Str.91/92, 99084 Erfurt

133. Đặng Đức Nam, sinh ngày 01.5.2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johannesstraße 91/92, 99084 Erfurt

134. Lê Thị Diệu Hiền, sinh ngày 13.02.1985 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dieburger Str.48, 64287 Darmstadt

135. Trần Thị Len, sinh ngày 17.11.1994 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Willy-Brandt Platz.20, 72764 Reutlingen

136. Trần Văn Tơn, sinh ngày 26.10.1997 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Willy-Brandt Platz.20, 72764 Reutlingen

137. Lê Minh Lưu, sinh ngày 21.6.1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Waldenstr.108, 40724 Hilden

138. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 10.4.1988 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Goerespfad 6, 41238 Monchengladbach

139. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 10.4.2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Damm 26, 31224 Peine

140. Nguyễn Đông Anh, sinh ngày 06.5.2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Damm 26, 31224 Peine

141. Đàm Nhật Trường, sinh ngày 22.9.1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thälmann Str.48, 99085 Erfurt

142. Nguyễn Duy, sinh ngày 08.12.2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leipziger Str.50, 36037 Fulda

143. Nguyễn Tân, sinh ngày 08.12.2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leipziger Str.50, 36037 Fulda

144. Lê Đình Tuyên, sinh ngày 27.01.1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kreuzburger 48, 22045 Hamburg

145. Vũ Thanh Bình, sinh ngày 12.8.1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rudolf-Diesel Straße 8, 61267 Neu-Anspach

146. Hoàng Văn Thúy, sinh ngày 24.8.1991 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Äußere Münchener Straße 51, 83026 Rosenheim

147. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 27.6.1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Silber Str.32, 08451 Crimmitschau

148. Nguyễn Thảo Giang, sinh ngày 06.8.1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Römerstraße 18a, 56355 Nastätten

149. Lê Minh Luân, sinh ngày 05.10.1986 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Waldenstr.108, 40724 Hilden

150. Lưu Ngọc Trâm, sinh ngày 30.11.1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kammerstaner str.20, 91126 Schwabach

151. Lưu Ngọc Hân, sinh ngày 12.12.1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kammersteiner str.20c, 91126 Schwabach

152. Nguyễn Việt Hoàng, sinh ngày 13.4.1998 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hanauerland Str.70, 60314 Frankfurt am Main

153. Nguyễn Việt David, sinh ngày 25.4.1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heinrich-Wieland Str.178, 81735 München

154. Phùng Hải An, sinh ngày 09.10.1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Zum Groben Freien 48, 31275 Lehrte

155. Nguyễn Duy, sinh ngày 21.3.1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Allerstr.8, 50765 Koln

156. Nguyễn Thị Minh Nghi, sinh ngày 24.4.1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Allerstr.8, 50765 Koln

157. Trần Minh Thái, sinh ngày 21.02.1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Allee 18, 96191 Trunstadt

158. Lê Thành Phương, sinh ngày 21.12.1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Meinhardswindener Str.5, 91522 Ansbach

159. Lê Hoàng Ân, sinh ngày 15.6.2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Meinhardswindener Str.5, 91522 Ansbach

160. Trần Duy Nam, sinh ngày 04.10.1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Krumenauerstr.23/1, 80937 München

161. Trần Duy Long, sinh ngày 20.5.1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Krumenauerstr.23/1, 80937 München

162. Trần Quốc Vũ, sinh ngày 16.11.1966 tại Long An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ringstr.6, 61381 Friedrichsdorf

163. Lê Thị Hà Linh, sinh ngày 01.11.1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jakordenstr.12-14, 50668 Cologne

164. Lê Thùy Dương, sinh ngày 19.9.1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Juraweg 14 1/2, 89407 Dillingen a.d Donau

165. Nguyễn Ngọc Thịnh, sinh ngày 04.02.1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Konzerbrück 28, 54329 Konz

166. Nguyễn Thái Sơn, sinh ngày 13.4.2005 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Auf Dem San34, 67434 Neustadt an der Wein str

167. Trịnh Thị Quý, sinh ngày 03.6.1964 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhofstr.47, 84130 Dingolfing

168. Quyền Hoàng Minh, sinh ngày 14.4.1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr 51, 55743 Idar Oberstein

169. Lê Thăng Long, sinh ngày 29.10.1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Florscheid Str.23, 63477 Maintal

170. Lê Thị Lan, sinh ngày 13.11.1968 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Florscheid str.23, 63477 Maintal

171. Lê Thảo Minh, sinh ngày 01.4.2006 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Florscheid str.23, 63477 Maintal

172. Lê Minh Quân, sinh ngày 21.9.2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Florscheid str.23, 63477 Maintal

173. Ngô Thị Bích, sinh ngày 15.6.1977 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grillparzen str.18, 64291 Darmstadt

174. Vũ Thành Đạt, sinh ngày 14.10.1995 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Albrechtstr.126, 12165 Berlin

175. Chử Thị Huyền, sinh ngày 21.8.1986 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lloydstr.7, 27568 Bremerhaven

176. Nguyễn Đức Hoàng, sinh ngày 08.11.1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hildesheimer str.50, 30169 Hannover

177. Phạm Thế Hùng, sinh ngày 19.9.1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zum Großen Freien 63, 31275 Lehrte

178. Dương Đức Huy Louis, sinh ngày 30.10.2012 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Elbinger str.3A, 76139 Karlsruhe

179. Lê Thị Thanh Hà, sinh ngày 14.3.1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: D- Goldenstedter str.4, 27793 Wildeshausen

180. Nguyễn Lê Hà Vy, sinh ngày 22.3.1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: D- Goldenstedter str.4, 27793 Wildeshausen

181. Đặng Bảo Nam, sinh ngày 10.4.1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Urfelder str.5, 50321 Bruhl

182. Bùi Ngọc Tú (Nguyễn Ngọc Tú), sinh ngày 06.10.1987 tại Sơn La

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Auf der Zinnen 10, 97098 Freiburg

183. Mai Thị Cẩm, sinh ngày 17.01.1970 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nierenhof str.22, 41466 Neus

184. Nguyễn Lê Thành Trung, sinh ngày 21.10.2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr.7, 35614 Asslar

185. Nguyễn Thanh Phương, sinh ngày 28.11.1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Klee str.27, 90461 Nurnberg

186. Lê Thu Hương, sinh ngày 20.10.1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 126A, 99084 Erfurt

187. Nguyễn Tuấn Lộc, sinh ngày 14.5.1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Juri-Gagarin Ring 136/54, 99084 Erfurt

188. Phạm Thị Thúy Hằng, sinh ngày 16.11.1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mozartstr.17b, 56422 Wirges

189. Lê Thị Phương Lý, sinh ngày 14.10.1992 tại CHLB Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Husumer Weg 12, 30165 Hannover

190. Nguyễn Đăng Hà, sinh ngày 20.11.1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Annabrunner str.22, 81673 Munchen

191. Phạm Quỳnh Anh, sinh ngày 16.01.1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pestitzer Weg 8, 01217 Dresden

192. Phạm Phương Thảo, sinh ngày 11.11.1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Verdener str.146 a, 28832 Achim

193. Trần Thị Tú Anh, sinh ngày 27.6.1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Alten Feld 16B; 51645 Gummersbach

194. Nguyễn Thanh Trâm, sinh ngày 01.02.1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bismarck str.33, 47443 Moers

195. Nguyễn Cao Phương, sinh ngày 25.8.1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bismarck str.33, 47443 Moers

196. Vũ Trọng Tài, sinh ngày 10.7.1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Krimstr.2, 44145 Dortmund

197. Bùi Thanh Hương, sinh ngày 23.02.1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Moritzstr.54, 65185 Wiesbaden

198. Trần Tùng, sinh ngày 13.12.1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weinsberg str.170, 50823 Koln

199. Vũ Thị Hải Yến, sinh ngày 19.4.1981 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Koblenzerstr.3a, 54411 Hermeskeil

200. Nguyễn An, sinh ngày 30.5.2005 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Koblenzerstr.3a, 54411 Hermeskeil

201. Ngô Thị Thu Hà, sinh ngày 15.7.1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Katharinen Str.45, 08056 Zwickau

202. Lê Ngô Hoàng Thông, sinh ngày 24.11.1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Katharinen Str.45, 08056 Zwickau

203. Bạch Tú Lang Lyn, sinh ngày 21.6.1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kleinsiedlung 50a, 94469 Deggendorf

204. Trần Thị Kim Quế, sinh ngày 10.4.1975 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kafpstr.6, App 8, 80689 München

205. Dương Thảo Mi, sinh ngày 09.4.1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Klebweg 8, 74653 Kunzelsau

206. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 18.12.1991 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cusanusstr.10, 85049 Ingolstadt

207. Trần Xuân Diệu, sinh ngày 28.8.1989 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eichenweg 12, 76356 Weingarten

208. Trần Tuấn Linh, sinh ngày 21.5.1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Linden str.95, 40233 Dusseldorf.

